Kết quả sản xuất vụ đông xuân năm 2007
	 
	 
	Thực hiện
	 
	Vụ đông xuân năm 2007

	
	
	 vụ đông xuân năm 2007
	
	so với vụ đông xuân 2006 (%)

	
	
	Cả
	Chia ra
	
	Cả
	Chia ra

	
	
	nước
	Miền Bắc
	Miền Nam
	 
	nước
	Miền Bắc
	Miền Nam

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng sản lượng lương thực
	
	
	
	
	
	
	

	có hạt (Nghìn tấn)
	19014,6
	7863,7
	11150,9
	
	98,3
	95,1
	100,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diện tích, năng suất và sản lượng
	
	
	
	
	
	
	

	một số cây trồng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lúa đông xuân
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Diện tích (Nghìn ha)
	2986,6
	1140,8
	1845,8
	
	99,7
	99,4
	99,9

	
	    Năng suất (Tạ/ha)
	57,1
	54,4
	58,8
	
	97,3
	91,8
	100,7

	
	    Sản lượng (Nghìn tấn)
	17056,9
	6201,0
	10855,9
	
	97,0
	91,2
	100,6

	
	Ngô
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Diện tích (Nghìn ha)
	533,8
	473,9
	59,9
	
	105,6
	106,5
	98,7

	
	    Năng suất (Tạ/ha)
	36,7
	35,1
	49,2
	
	105,7
	106,0
	106,2

	
	    Sản lượng (Nghìn tấn)
	1956,7
	1661,7
	295,0
	
	111,6
	112,9
	104,8

	
	Khoai lang
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Diện tích (Nghìn ha)
	125,0
	109,9
	15,1
	
	98,6
	99,1
	95,0

	
	    Năng suất (Tạ/ha)
	79,6
	73,3
	125,2
	
	102,0
	101,8
	104,5

	
	    Sản lượng (Nghìn tấn)
	994,6
	805,6
	189,0
	
	100,6
	100,9
	99,2

	
	Đậu tương
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Diện tích (Nghìn ha)
	101,7
	90,5
	11,2
	
	113,8
	107,6
	211,3

	
	    Năng suất (Tạ/ha)
	15,2
	13,9
	25,8
	
	113,2
	106,1
	138,1

	
	    Sản lượng (Nghìn tấn)
	154,8
	125,9
	28,9
	
	128,8
	114,1
	291,9

	
	Lạc
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Diện tích (Nghìn ha)
	176,1
	135,5
	40,6
	
	100,8
	104,2
	90,8

	
	    Năng suất (Tạ/ha)
	20,9
	19,1
	26,9
	
	102,9
	103,2
	105,1

	
	    Sản lượng (Nghìn tấn)
	368,4
	259,1
	109,3
	
	103,7
	107,6
	95,5


